
1. PHÔI ĐỒNG ĐIỆN CỰC DẠNG TẤM

STT

1 10 x 10 15 x 15 20 x 20 25 x 25 30 x 30 35 x 35 40 x 40 50 x 50

2 12 x 12 15 x 20 20 x 30 25 x 30 30 x 35 35 x 40 40 x 50 50 x 60

3 12 x 45 15 x 25 20 x 35 25 x 35 30 x 40 35 x 45 40 x 60 50 x 100

4 12 x 50 15 x 30 20 x 40 25 x 40 30 x 45 35 x 50 40 x 80 50 x 120

5 - 15 x 35 20 x 45 25 x 45 30 x  60 35 x 55 40 x 100 60 x 60

6 - 15 x 60 20 x 50 25 x 50 30 x 100 35 x 60 40 x 120 60 x 80

7 - 15 x 80 20 x 60 25 x 60 30 x 120 35 x 80 45 x 45 60 x 100

8 - 15 x 100 20 x 80 25 x 80 30 x 200 35 x 100 45 x 50 60 x 120

9 - 15 x 120 20 x 100 25 x 100 - 35 x 120 45 x 60 70 x 70

10 - 15 x 150 20 x 120 25 x 120 - - 45 x 80 80 x 80

11 - - - 25 x 150 - - 45 x 100 100 x 100

12 - - - 25 x 200 - - 45 x 120 -

Chiều dài phôi theo nhu cầu của khách hàng. Tối đa 3m

 PHÔI ĐỒNG ĐIỆN CỰC ĐỎ

Thông số kích thước đồng điện cực dạng tấm Plate (W*H) - Dài 1m

W

H



2. PHÔI ĐỒNG ĐIỆN CỰC DẠNG TRÒN ĐẶC

Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10

Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 Ø50

Ø55 Ø60 Ø70 Ø80 Ø90 Ø100 Ø110 Ø120 Ø130

Ø140 Ø150 Ø160 Ø170 Ø180 Ø190 Ø200 Ø220 Ø250

Ø270 Ø300 Ø320 Ø350 Ø400 Ø420 Ø450 Ø500

Chiều dài phôi theo nhu cầu của khách hàng. Tối đa 3m

Dạng thanh tròn đặc (Solid bar) - Chiều dài 1m

Hình ảnh tham khảo khi sử dụng / Picture for reference

Dạng điện cực 
đồng tròn

Điện cực đồng vuông
Điện cực than 

chì

Sử dụng thực tế trên máy

Một số loại 
điện cực


